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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra thành phần loài tảo gây hại và 
mối liên hệ với các thông số môi trường nước trong các ao nuôi cá tra. 
Tổng cộng có 6 ao nuôi cá tra được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 
gồm có 3 ao. Các ao cá tra có mật độ trung bình là 60±10 con/m2 (nhóm 
A1) và 81±11 con/m2 (nhóm A2). Kết quả cho thấy thành phần loài thực 
vật phiêu sinh  cũng như tảo lam không có sự khác biệt lớn giữa nhóm 
A1 (128 loài và 17 loài) và A2 (127 loài và 15 loài). Mật độ tảo lam 
trong các ao cá tra của nhóm A1 thấp hơn A2. Thành phần loài TVPS 
tương quan không có ý nghĩa (p>0,05) với các thông số môi trường 
nước, trong khi mật độ ảnh hưởng bởi nhiệt độ và PO4

3-. Thành phần 
loài và mật độ tảo lam có mối liên hệ chặt chẽ với các thông số môi 
trường nước như nhiệt độ, pH, DO, độ kiềm, TSS, PO4

3-, NO3
-, và TP. 

Kết quả của nghiên cứu có giá trị trong quản lý tảo và duy trì chất lượng 
nước phù hợp trong các ao nuôi cá tra. 
Từ khóa: Cá tra, các thông số chất lượng nước, tảo lam, thực vật 
phiêu sinh 
ABSTRACT 
The study aimed to find out the species composition of harmful algae 
and their relationship with water quality parameters in striped catfish 
ponds. A total of 6 fishponds were divided into two groups, each group 
consisting of 3 ponds. The striped catfish ponds had an average density 
of 60±10 fish m-2 (group A1) and 81±11 fish m-2 (group A2). The results 
indicated that the species composition of phytoplankton as well as blue-
green algae did not vary significantly between groups A1 (128 species 
and 17 species) and A2 (127 species and 15 species). The densities of 
blue-green algae in ponds of group A1 were lower than those of group 
A2. The algal species composition was not significantly correlated 
(p>0.05) with water environment parameters, while the density was 
affected remarkably by temperature and PO4

3- content. The species 
composition and abundance of blue-green algae were closely correlated 
with water environment parameters, including temperature, pH, DO, 
alkalinity, TSS, PO4

3-, NO3
-, and TP concentrations. The findings of the 

study were effective in managing algae and maintaining favorable water 
quality in striped catfish ponds. 
Keywords: Blue-green algae, striped catfish, phytoplankton, water 
quality parameters 
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1. GIỚI THIỆU 

Nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt, đặc biệt là 
nuôi cá tra, hiện nay đang phát triển mạnh do cá tra 
có chất lượng thịt ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Theo 
báo cáo của Vietnam Directorate of Fisheries 
(2024), tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 
5.455,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với 2022; trong đó, 
sản lượng cá tra đạt 1.752,2 nghìn tấn, tăng 2,8%. 
Việc mở rộng nghề nuôi cá tra đã làm gia tăng nguồn 
thức ăn được tiêu thụ trong quá trình nuôi, đồng thời 
cũng tạo ra nhiều sản phẩm thải, từ đó ảnh hưởng 
đến chất lượng nước không chỉ trong các ao nuôi mà 
còn ở khu vực xung quanh vùng nuôi. 

Trong các ao nuôi cá, thực vật phiêu sinh 
(TVPS) hay tảo có vai trò rất quan trọng. Kết quả ở 
nhiều nghiên cứu cho thấy bất kỳ sự thay đổi nào về 
cấu trúc thành phần loài hay mật độ của tảo đều ảnh 
hưởng đến năng suất sinh học của thủy vực. Tảo là 
nhóm sinh vật chỉ thị vì chúng rất nhạy cảm với sự 
thay đổi của chất lượng nước, chúng phản ứng với 
nồng độ khác nhau của các thông số chất lượng 
nước, đặc biệt là các hàm lượng dinh dưỡng trong 
các ao nuôi thủy sản. Hơn nữa, tảo là mắt xích đầu 
tiên của chuỗi thức ăn nhờ đó mà năng lượng được 
tích lũy và chuyển đổi. Trong các ao nuôi cá tra, tảo 
có vai trò quan trọng trong việc ổn định môi trường 
nước, cung cấp oxy cho ao nuôi, làm sạch môi 
trường nước, làm thức ăn cho phiêu sinh động vật 
và ngay cả khi ao nuôi được cho ăn thức ăn công 
nghiệp thì thức ăn tự nhiên là thành phần không thể 
thiếu. Sự phát triển của tảo có mối liên hệ với các 
thông số môi trường nước, kết quả nghiên cứu của 
Rahman et al. (2021) cho thấy sự phong phú của tảo 
lam tương quan chặt chẽ với nhiệt độ nước (r = 0,89, 
p = 0,01). Ngoài ra, theo Sarkar et al. (2008), hàm 
lượng NO3

- và PO4
3- cao hơn có liên quan đến sự 

phát triển tốt hơn của TVPS. Thành phần TVPS 
trong thủy vực được xác định bởi sự kết hợp của các 

yếu tố khí hậu, địa lý, lý hóa học và sinh học. Sự 
thay đổi một trong những yếu tố này dẫn đến sự thay 
đổi của thành phần TVPS. Bên cạnh những giá trị 
mà tảo mang lại thì sự phát triển quá mức của tảo có 
thể gây hại cho tôm, cá và gây ô nhiễm môi trường 
nước, làm cho nước có mùi hôi, giảm hàm lượng 
oxy trong nước và tạo ra sự biến động lớn về pH 
theo chu kỳ ngày và đêm. Theo Dulsat-Masvidal et 
al. (2023), sự nở hoa của tảo lam là điều không thể 
tránh khỏi, từ đó làm giảm oxy hòa tan, gây ra sự 
suy giảm quần thể cá và sự phân hủy xác thực vật, 
gây mất cân bằng sinh thái. Một số loài tảo lam trong 
quá trình trao đổi chất có thể giải phóng các hợp chất 
có mùi hôi như geosmin và methylisoborneol vào 
nước ao (Perschbacher, 2003), làm cho nước có mùi 
hôi, ảnh hưởng đến chất lượng thịt cá. Việc biến 
động về các thông số môi trường nước và thành phần 
TVPS có mối liên hệ với mật độ cá thả nuôi. Mật độ 
thả cá cao thì lượng thức ăn cung cấp cho cá càng 
nhiều và sản phẩm thải của cá cũng càng cao, từ đó 
ảnh hưởng đến chất lượng nước và thành phần 
TVPS. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá sự biến động thành phần loài TVPS và các 
thông số môi trường nước đồng thời xác định các 
loài tảo gây hại có liên quan đến các thông số chất 
lượng nước trong các ao nuôi cá tra với các mật độ 
nuôi khác nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian từ 
tháng 01/2023 đến tháng 06/2024. Mẫu TVPS được 
thu tại 6 ao nuôi cá tra ở quận Ô Môn, thành phố 
Cần Thơ và được chia ra hai nhóm ao có mật độ cá 
thả khác nhau, mỗi nhóm ao có 3 ao cá tra. Nhóm 
A1 có mật độ thả trung bình 60±6 con/m2, nhóm A2 
có mật độ thả cao hơn, trung bình 81±11 con/m2. 
Trong quá trình nuôi, các ao cá tra được thay nước 
thường xuyên. Thông tin về các ao nuôi cá tra được 
trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thông tin các ao nuôi cá tra 
Nhóm 

ao 
Điểm 
thu 

Diện tích 
(m2) 

Độ sâu 
(m) 

Kích cỡ cá 
giống (g/con) Mật độ Mật độ trung 

bình (con/m2) 
Thời gian 

nuôi 

A1 
Ao 1 3.000 4 15 54 

60±6 
12 tháng 

Ao 2 5.000 4,5 30 65 8 tháng 
Ao 3 10.000 4,5 25 60 8 tháng 

A2 
Ao 4 3.000 4 20 92 

81±11 
14 tháng 

Ao 5 15.000 4,5 15 70 9 tháng 
Ao 6 4.000 4 15 80 9 tháng 

  



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 61, Số 4B (2025): 201-213 

203 

2.1. Phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu 

Các mẫu chất lượng nước, định tính và định 
lượng TVPS được thu với chu kỳ 1 tháng/lần cho 
đến khi kết thúc vụ nuôi. Thời gian nuôi của các ao 
cá tra dao động từ 8 đến 14 tháng (8T - 14T).  

2.1.1. Các chỉ tiêu môi trường nước 

Các chỉ tiêu môi trường nước trong các ao cá tra 
được thu trong nghiên cứu này bao gồm nhiệt độ, 

pH và hàm lượng oxy hoà tan (DO) được đo trực 
tiếp tại các ao cá tra vào buổi sáng trong khoảng từ 
7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ở độ sâu khoảng 30 
cm tính từ tầng mặt. Các chỉ tiêu còn lại gồm tổng 
chất rắn lơ lửng (TSS), độ kiềm, hàm lượng 
ammonia (TAN), hàm lượng nitrat (NO₃-), hàm 
lượng phosphate (PO₄3-), tổng đạm (TN), tổng lân 
(TP), hàm lượng chlorophyll-a được thu trong bình 
1 L và trữ lạnh ở 4℃. Phương pháp phân tích các 
chỉ tiêu môi trường nước được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Phương pháp thu và phân tích một số thông số môi trường nước 
STT Các thông số Phương pháp phân tích 

1 Nhiệt độ (oC) 
Đo trực tiếp bằng máy đo Hana Multiparameter HI9828 2 pH 

3 DO (mg/L) 
4 TSS (mg/L) Phương pháp 2540 D, sấy ở 103-105℃ (APHA, 2017) 
5 Độ kiềm (mg/L) Phương pháp chuẩn độ Axit (APHA, 2017) 
6 TAN (mg/L) Phương pháp so màu Phenate (APHA, 2017) 
7 NO₃- (mg/L) Phương pháp Sulfosalycilic acid method (ISO 7890-3:1988) 
8 PO₄3- (mg/L) Phương pháp SnCl2 (APHA, 2017) 
9 TN (mg/L) Phương pháp 4500-N C-Persulfate method (APHA, 2017) 

10 TP (mg/L) Phương pháp 4500-P B-Persulfate digestion method (APHA, 2017) 
11 Chlorophyll-a (µg/L) Máy quang phổ, ly trích bằng Acetone (10200 H) (APHA, 2017) 

2.1.2. Thực vật phiêu sinh 

Phương pháp thu mẫu: Mẫu định tính được thu 
bằng cách dùng lưới phiêu sinh thực vật kích thước 
mắt lưới 20 µm thu ở 5 vị trí đã xác định sẵn trong 
ao cá tra gồm 4 điểm thu ở 4 góc ao và 1 điểm giữa 
ao đối với các ao có diện tích nhỏ hơn 5.000 m2. Các 
ao có diện tích lớn hơn 10.000 m2 thì thu thêm 1 
điểm gần giữa ao. Mẫu sau khi thu được cho vào 
chai nhựa có thể tích 190 mL. Mẫu định lượng được 
thu bằng phương pháp thu lắng. Ca nhựa được dùng 
để thu ở các điểm khác nhau trong các ao cá tra và 
mẫu được cho lần lượt vào xô nhựa 20 L, khuấy đều 
và cho mẫu nước vào chai nhựa 1 L. Các mẫu định 
tính và định lượng TVPS được cố định bằng formol 
với nồng độ 2%.  

Phương pháp phân tích mẫu: Mẫu sau khi thu 
được để lắng từ 12 đến 24 giờ sau đó tiến hành định 
danh thành phần loài TVPS có trong các ao cá tra 
bằng phương pháp hình thái theo các tài liệu đã được 
công bố. Đếm số lượng TVPS theo giống/loài cho 
đến khi tổng số cá thể tảo đạt trên 400 cá thể và ghi 
lại số ô đã đếm. Mật độ các giống/loài tảo được tính 
theo công thức Boyd and Tucker (1992): 

𝑋𝑋 =
𝑇𝑇 𝑥𝑥 1000 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑉𝑉đ 𝑥𝑥 103

𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑉𝑉 𝑚𝑚ẫ𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝐴𝐴
 

Trong đó: X là mật độ tảo (cá thể/L), T là số cá 
thể tảo đếm được theo giống/loài, V mẫu là thể tích 

mẫu thu, Vcđ là thể tích mẫu cô đặc, N là tổng số ô 
đếm và A là diện tích ô đếm 1 mm2 (đếm ở vật kính 
10X và thị kính 10X). 

2.2. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu sau khi phân tích được tổng hợp theo 
từng điểm thu và đợt thu, vẽ hình về biến động các 
thông số môi trường nước, thành phần loài và mật 
độ TVPS qua các đợt thu mẫu bằng phần mềm 
Microsoft Excel. Tương quan (Pearson) giữa thành 
phần loài và mật độ TVPS với thông số môi trường 
nước được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Các yếu tố môi trường nước trong các ao 

nuôi cá tra 
3.1.1. Nhiệt độ, pH, DO, độ kiềm và tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS) 

Nhiệt độ nước của nhóm A1 dao động từ 30,3 
đến 32,6℃ và nhóm A2 dao động từ 29,2 đến 
33,5℃ (Hình 1). Nhiệt độ ở nhóm A2 có xu hướng 
tăng dần về cuối vụ nuôi do thời điểm thu mẫu vào 
mùa khô (tháng 3 - 4), cường độ ánh sáng mạnh nên 
nhiệt độ nước tăng cao. Theo South Centre for 
Environmental Monitoring (SCEM) (2024), nhiệt 
độ giới hạn cho nuôi trồng thủy sản thương phẩm 
nước ngọt từ 18 đến 34℃. Nhiệt độ cao, từ 27 đến 
33°C không ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng 
và sử dụng thức ăn của cá tra (Do et al., 2021). Kết 
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quả nghiên cứu của De Silva and Nguyen (2011) cho 
thấy nhiệt độ lên đến 34°C được xem là điều kiện 
nhiệt độ tốt nhất cho cá tra. Ngoài ra, theo Islam et 
al. (2019) cá tra có tốc độ tăng trưởng tốt nhất lên 
đến 32°C trong khi nhiệt độ quá cao (36°C) và quá 
thấp (24°C) có thể làm cho cá bị stress. Giá trị nhiệt 
độ trong các ao cá tra đều nằm trong khoảng thích 
hợp về giới hạn nhiệt độ của cá tra. 

Giá trị pH tại nhóm A1 dao động từ 6,6 đến 6,9 
và tại nhóm A2 dao động từ 6,2 đến 7,5 (Hình 1). 

pH đạt giá trị thấp nhất và cao nhất ở nhóm A2 vào 
thời điểm trước khi thả và sau 2 tháng thả nuôi. Theo 
SCEM (2024) quy định giá trị giới hạn pH của nước 
ao nuôi trồng thủy sản nước ngọt là từ 6,5 đến 9,0. 
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Ardianor et al. 
(2023) cho thấy cá tra có thể thích nghi và tồn tại 
trong môi trường nước có độ pH thấp, biến động từ 
3,0 đến 4,5. Nhìn chung, pH có sự biến động qua các 
đợt thu mẫu nhưng vẫn nằm trong giới hạn thích hợp 
trong các ao cá tra. 

  
Hình 1. Biến động nhiệt độ và pH trong các ao nuôi cá tra 

Hàm lượng DO tại nhóm A1 dao động từ 3,1 đến 
5,5 mg/L và tại nhóm A2 dao động 3,6 đến 5,2 mg/L 
(Hình 2). Đối với nhóm A1, hàm lượng DO đạt cao 
nhất vào 1 tháng sau khi thả (5,5 mg/L) và thấp nhất 
sau 10 tháng (3,1 mg/L). Ở nhóm A2 cao nhất vào 
giai đoạn trước khi thả và thấp nhất sau 12 tháng thả 
nuôi (5,2 mg/L, 3,6 mg/L). Nhìn chung, hàm lượng 
DO tại 2 nhóm  ao nuôi đều cao vào đầu vụ nuôi, và 
có xu hướng giảm dần đến cuối vụ nuôi, đặc biệt ở 
nhóm A1, vào tháng thứ 10 hàm lượng DO giảm 
thấp nhất (3,1 mg/L), nguyên nhân hàm lượng DO 

thường có xu hướng giảm dần theo thời gian nuôi là 
do sự tích lũy chất hữu cơ thông qua thức ăn dư thừa, 
chất thải và nhu cầu oxy cho hoạt động của các sinh 
vật trong nước (Lin et al., 2005). Nghiên cứu của 
Nam et al. (2017) cũng cho thấy hàm lượng DO 
trong ao nuôi có xu hướng giảm dần vào cuối vụ 
nuôi. Ngoài ra, theo Vu et al. (2016), hàm lượng DO 
trong các ao cá tra đạt khá cao, biến động từ 3,77 ± 
1,15 mg/L đến 6,50 ± 1,01 mg/L, cao hơn nhiều so 
với hàm lượng DO ghi nhận được trong nghiên cứu 
này. Hàm lượng DO trong các ao cá tra đều nằm 
trong giá trị giới hạn DO ≥ 2 mg/L (SCEM, 2024). 

  
Hình 2. Biến động hàm lượng DO và độ kiềm trong các ao nuôi cá tra 

Độ kiềm trong các ao cá tra thuộc nhóm A1 dao 
động từ 36,8 đến 58,1 mg CaCO3/L, độ kiềm có xu 
hướng tăng cao từ đầu vụ đến giai đoạn 9 tháng, sau 
đó bắt đầu giảm dần đến cuối vụ nuôi. Độ kiềm ở 
nhóm A2 dao động từ 35,4 đến 62,6 mg CaCO3/L 
và có xu hướng tăng cao vào giai đoạn cuối vụ từ 12 
tháng 14 tháng (Hình 2). Độ kiềm phụ thuộc vào sự 
phát triển của tảo, các sinh vật khác như một số loài 

ốc vặn thuộc lớp Gastropoda hay một số ít loài hai 
mảnh vỏ (Bivalvia) trong ao nuôi cá tra và quá trình 
thay nước. Theo SCEM (2024), giới hạn độ kiềm 
trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt là từ 30 đến 200 
mg CaCO3/L. Ngoài ra, Boyd (1998) cho rằng độ 
kiềm trong ao nuôi lớn hơn 20 mg CaCO3/L là thích 
hợp, do đó độ kiềm trong các ao nuôi cá tra thích 
hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của chúng. 
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Hình 3. Biến động hàm lượng TSS trong các ao 

nuôi cá tra 

Hàm lượng TSS ghi nhận được ở nhóm A1 dao 
động từ 19,0 đến 66,0 mg/L và nhóm A2 dao động 
từ 17,0 đến 76 mg/L (Hình 3), với giá trị thấp nhất 
và cao nhất ở nhóm A2 lần lượt vào tháng thứ 10 và 
thứ 13 sau khi thả nuôi. Tương tự, nghiên cứu của 
Vu et al. (2016) cho thấy hàm lượng TSS trong các 
ao nuôi cá tra có giá trị trung bình từ 43,3 đến 63,9 
mg/L. Hàm lượng TSS biến động có xu hướng tăng 
dần theo độ tuổi cá nuôi, độ tuổi cá càng lớn thì hàm 
lượng TSS trong ao tăng lên (thức ăn dư thừa, chất 
thải của cá...). Tuy nhiên sự biến động hàm lượng 
TSS không rõ rệt (Nam et al., 2017), điều này là do 
quá trình thay nước làm giảm hàm lượng TSS ở một 
số thời điểm lấy mẫu. Theo SCEM (2024), hàm 
lượng TSS cho phép trong nước ao nuôi cá tra là 
<100 mg/L. Giá trị TSS ghi nhận được trong nghiên 
cứu này vẫn nằm trong giới hạn cho sự tăng trưởng 
của cá tra. 

3.1.2. Hàm lượng dinh dưỡng trong các ao nuôi 
cá tra 

Giá trị của hàm lượng TAN ghi nhận được ở 
nhóm A1 dao động từ 0,13 đến 4,99 mg/L và nhóm 
A2 từ 0,25 đến 4,97 mg/L (Hình 4). Hàm lượng 
TAN đạt giá trị cao nhất sau 6 tháng nuôi ở nhóm ao 
A1 và giảm thấp nhất giai đoạn cuối vụ, từ tháng 9 
đến tháng 12. Đối với nhóm A2, hàm lượng TAN có 
xu hướng tăng cao giai đoạn cuối vụ nuôi, từ tháng 
12 đến tháng 14. Theo Boyd (1998) thì TAN thích 
hợp là 0,2 - 2 mg/L và theo TCVN 13952:2024 thì 
TAN thích hợp là <1 mg/L. Tuy nhiên, Pham et al. 
(2014) cho thấy hàm lượng TAN ở cuối vụ nuôi cá 
tra cao, biến động từ 6,68 đến 6,83 mg/L. Ngoài ra, 
Huynh et al. (2008) cho rằng hàm lượng TAN trong 
ao nuôi cá tra có thể đạt mức 4 mg/L. Nhìn chung, 
hàm lượng TAN ghi nhận được trong nghiên cứu 
này ở mức cao trong các ao cá tra. Hàm lượng PO4

3- 
của nhóm A1 dao động từ 0,12 đến 0,99 mg/L và 
nhóm A2 biến động từ 0,14 đến 0,86 mg/L (Hình 4). 
Trong nuôi trồng thủy sản, hàm lượng PO4

3- thích 
hợp trong khoảng từ 0,005 đến 0,2 mg/L (Boyd, 
1998). Tương tự, theo SCEM (2024), hàm lượng 
PO4

3- giới hạn cho nuôi trồng thủy sản thương phẩm 
nước ngọt là nhỏ hơn 0,2 mg/L. Kết quả nghiên cứu 
của Fried et al. (2003) cho thấy cả hàm lượng PO4

3- 
và NO3

- đều tương quan thuận với sự tăng trưởng 
của tảo. Trong nghiên cứu này, hàm lượng PO4

3- 
tăng cao, thúc đẩy sự phát triển của tảo, từ đó có thể 
gây thiếu oxy vào buổi sáng, ảnh hưởng gián tiếp 
đến sự tăng trưởng của cá. 

 
 

Hình 4. Biến động hàm lượng TAN và PO43- trong các ao cá tra 

Đối với hàm lượng nitrate, các ao cá tra thuộc 
nhóm A1 dao động từ 0,04 đến 0,42 mg/L và ở nhóm 
A2 dao động khoảng 0,03 đến 0,45 mg/L (Hình 5). 
Giá trị NO3

- xác định được ở nhóm A2 cao hơn 
nhóm A1 giai đoạn từ trước khi thả cá đến 6 tháng 
nuôi, sau thời gian này hàm lượng NO3

- có sự dao 
động giữa hai nhóm ao A1 và A2 nhưng nhìn chung 
hàm lượng NO3

- tăng lên vào cuối vụ nuôi. Theo The 

Ministry of Natural Resources and Environment 
(2015) thì hàm lượng NO3

- đạt giới hạn cho phép ở 
nồng độ từ 0,2 đến 10,0 mg/L là thích hợp cho ao 
nuôi thủy sản. Do đó, hàm lượng NO3

- vẫn nằm 
trong giới hạn thích hợp cho sự tăng trưởng của cá 
tra. Hàm lượng TN ở nhóm A1 dao động từ 0,6 đến 
5,4 mg/L và nhóm A2 dao động từ 0,6 đến 7,1 mg/L 
(Hình 5). Giá trị TN cao nhất là 7,1 mg/L sau 14 
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tháng nuôi ở nhóm A2 và thấp nhất là 0,6 mg/L sau 
2 tháng nuôi ở nhóm A1. Hàm lượng TN tăng cao 
giữa vụ nuôi ở nhóm A1 và cuối vụ ở nhóm A2 do 
thức ăn dư thừa và chất thải tích lũy trong quá trình 
nuôi. Hàm lượng TN trong các ao cá tra của nghiên 
cứu này thấp hơn nhiều so với kết quả của Vu et al. 
(2016) đã xác định hàm lượng TN trung bình trong 
các ao cá tra là 14,59 mg/L. Hàm lượng TN thường 
thấp ở giai đoạn đầu và tăng cao giai đoạn giữa vụ 

hoặc cuối vụ nuôi. Ngoài ra, theo Ngoc (2004), giá 
trị TN trong ao nuôi cá tra thâm canh biến động từ 
2,02 đến 3,39 mg/L. Như vậy với hàm lượng TN 
tăng cao trong các ao cá tra giai đoạn từ 5 tháng đến 
8 tháng đối với nhóm A1 và từ 11 tháng đến cuối vụ 
nuôi đối nhóm A2 cho thấy môi trường nước có hàm 
lượng dinh dưỡng cao ở các thời điểm này.

  
Hình 5. Biến động hàm lượng NO3- và TN trong các ao nuôi cá tra 

Hàm lượng TP trong các ao cá tra của nhóm A1 
dao động từ 0,22 đến 1,64 mg/L và nhóm A2 dao 
động từ 0,22 đến 1,92 mg/L (Hình 6). Hàm lượng 
TP cao nhất ghi nhận vào cuối vụ nuôi ở nhóm A2 
(1,92 mg/L), trong khi mức thấp nhất xác định được 
sau 2 tháng nuôi ở nhóm A1 và tháng thứ 8 của 
nhóm A2 (0,22 mg/L). Sự biến động hàm lượng TP 

có thể do dư thừa thức ăn và chất thải của cá. Theo 
Ngọc (2004), hàm lượng TP có thể đạt mức từ 0,05 
đến 14,4 mg/L, thường cao vào cuối vụ nuôi. Ngoài 
ra, hàm lượng TP trung bình trong các ao cá tra là 
1,99 mg/L (Vu et al., 2016). Hàm lượng TP thường 
thấp ở giai đoạn đầu và tăng vào gần cuối vụ (nhóm 
A1) và cuối vụ (nhóm A2). 

  
Hình 6. Biến động hàm lượng TP và chlorophyll-a trong các ao nuôi cá tra 

Hàm lượng chlorophyll-a của nhóm A1 dao 
động từ 74,3 đến 630,4 µg/L và nhóm A2 biến động 
từ 79,9 đến 809,6 µg/L (Hình 6). Hàm lượng 
chlorophyll-a ở 2 nhóm ao nhìn chung khá cao và có 
xu hướng giảm thấp ở một số thời điểm là do thời 
tiết tại thời điểm này mưa kéo dài, nên hạn chế sự 
phát triển của thực vật phiêu sinh. Hàm lượng 
chlorophyll-a được dùng để tính sinh khối của tảo, 
vì vậy sự biến động hàm lượng chlorophyll-a có liên 
quan đến sự biến động sinh khối tảo. Qua kết quả 
nghiên cứu cho thấy hàm lượng chlorophyll-a tăng 
cao về cuối vụ nuôi ở cả 2 nhóm ao (giai đoạn sau 

10 tháng nuôi đối với nhóm A1 và 12 tháng đối với 
nhóm A2) do hàm lượng PO4

3- tại thời điểm này tăng 
rất cao cung cấp dinh dưỡng cho tảo phát triển mạnh. 
Ao nuôi thủy sản tốt thường có hàm lượng 
chlorophyll-a khoảng 50 - 200 μg/L (Boyd, 1998). 
Nhìn chung, hầu hết các thông số môi trường nước 
đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ một số 
thời điểm trong chu kỳ nuôi có hàm lượng dinh 
dưỡng và hàm lượng chlorophyll-a đạt giá trị cao, 
đặc biệt giai đoạn sau 6 tháng đến cuối vụ cho thấy 
môi trường nước giàu dinh dưỡng với mức độ ô 
nhiễm hữu cơ cao.  
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3.2. Thành phần loài thực vật phiêu sinh qua 
các đợt thu mẫu 

3.2.1. Thành phần loài thực vật phiêu sinh của 
các nhóm ao nuôi cá tra 

Qua các đợt khảo sát, nhóm A1 đã ghi nhận được 
tổng cộng 128 loài và nhóm A2 là 127 loài TVPS. 
Nguyên nhân do trong ao nuôi cá tra có hàm lượng 

dinh dưỡng cao tạo điều kiện cho nhiều loài tảo phát 
triển (Hình 7). Tảo lục phân bố chủ yếu trong các 
thuỷ vực nước ngọt nên chúng chiếm ưu thế cả về 
thành phần loài và mật độ trong các ao nuôi cá tra. 
Thành phần loài TVPS ở các nhóm A1 và A2 không 
chênh lệch quá lớn trong chu kỳ nuôi cá tra. Một số 
loài tảo gây hại được tìm thấy như: Mirosystis 
aeruginosa, Oscillatoria sp.. 

Hình 7. Cấu trúc thành phần loài thực vật trong các nhóm A1 và A2 

3.2.2. Thành phần loài thực vật phiêu sinh của 
các nhóm ao nuôi cá tra qua các đợt  
khảo sát 

Thành phần loài tảo trong các ao nuôi cá tra dao 
động từ 26 đến 69 loài, trong đó nhóm A1 có từ 22 
đến 53 loài và nhóm A2 từ 22 đến 44 loài. Giai đoạn 
trước khi thả đến 9 tháng, số lượng loài tảo cao (> 
39 loài), nhưng giảm xuống từ 26 đến 42 loài trong 
thời gian từ sau 9 tháng đến cuối vụ (Hình 8). Tảo 
lục chiếm tỉ lệ cao nhất trong ao nuôi cá tra qua các 
đợt nghiên cứu. Biến động thành phần loài tảo giữa 
các nhóm A1 và A2 không đáng kể, nhưng tảo lục 
trong nhóm A1 luôn cao hơn nhóm A2 đến tháng 6. 
Từ tháng 7, nhóm A2 lại có thành phần tảo cao hơn. 
Đặc biệt, tảo lam có số loài ở mức thấp nhất của 2 

nhóm ao có sự chênh lệch lớn; nhóm A1 có (12 loài), 
nhóm A2 (21 loài), còn lại tỉ lệ tảo lam và tảo mắt 
giữa hai nhóm biến động không đáng kể. Các loài 
tảo thường gặp như: Chlorella sp. (Chlorophyta), 
Merismopedia elegans, Microsystis aeruginosa 
(Cyanobacteria), và Phacus longicauda, Phacus 
pleuronectes (Euglenophyta). Hầu hết TVPS đều là 
nguồn thức ăn tự nhiên trong các ao nuôi thủy sản, 
trong đó tảo mắt được xem như là sinh vật chỉ thị 
cho môi trường ô nhiễm hữu cơ và giàu dinh dưỡng 
(Amphorn & Wannine, 2013).  Ngoài ra, sự ưu thế 
của tảo lam Microcystis và Oscillatoria được tìm 
thấy trong các ao, hồ giàu dinh dưỡng (Suthers & 
Rissik, 2009). Do đó, sự xuất hiện thường xuyên của 
chúng trong ao thường không có lợi cho môi trường 
ao nuôi. 

Hình 8. Biến động thành phần loài TVPS của các ao nuôi cá tra 
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3.3. Mật độ thực vật phiêu sinh trong các ao 
nuôi cá tra 

Mật độ TVPS ghi nhận được trong các ao cá tra 
khá cao, với mật độ trung bình qua các đợt khảo sát 
của nhóm A1 biến động từ 56.490.300 đến 
221.607.900 ct/L, nhóm A2 từ 16.479.800 - 
293.886.667 ct/L (Hình 9 và Hình 10). Mật độ 
TVPS trong các ao cá biến động không theo quy luật 
và có mối liên hệ với các thông số môi trường nước. 
Mật độ tảo thấp nhất là 16.479.800 ct/L ở nhóm A2 
vào giai đoạn cuối vụ nuôi và cao nhất 293.886.667 
ct/L trong điều kiện môi trường nước có hàm lượng 
dinh dưỡng cao (TAN = 3,36 mg/L, PO4

3- = 0,45 
mg/L, TN = 3,9 mg/L, TP = 1,07 mg/L) ở nhóm A2 
vào tháng 12 của vụ nuôi. Đối với các nhóm A1, mật 
độ TVPS vào tháng thứ 1 cao, sau đó giảm dần đến 
tháng thứ 6 bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Mật độ 
tảo đạt cao nhất (221.474.300 ct/L) vào tháng 10, 
sau đó mật độ tảo có xu hướng giảm thấp hơn. 

Mật độ tảo lục trong các ao nuôi cá tra rất cao 
với mật độ biến động từ 15.938.500 đến 
290.815.000 ct/L (Hình 9). Mật độ tảo lục đạt cao 
nhất ở nhóm A2 giai đoạn 12 tháng. Tảo lục phát 
triển mạnh trong môi trường giàu dinh dưỡng và 
trong quá trình nuôi hàm lượng các chất dinh dưỡng 
trong nước tăng cao do thức ăn dư thừa, chất thải 
của cá là điều kiện thích hợp cho tảo lục phát triển 
nên mật độ của tảo tăng cao với sự ưu thế của các 
giống tảo Chlorella sp., Crucigenia, Scenedesmus, 
và Pediastrum. Theo Bala et al. (2022), giống tảo 
Scenedesmus được tìm thấy trong các ao bị ô nhiễm, 
đặc biệt môi trường nước giàu dinh dưỡng. Kết quả 
nghiên cứu của Yan et al. (2025) cho thấy sinh khối 
tảo lục đạt tương đối thấp ở Hồ Hulun, chịu ảnh 
hưởng đáng kể bởi sự biến động của hai lớp tảo 
khác. Sự gia tăng về sinh khối tảo lam dẫn đến sự 
giảm về sinh khối tảo lục, làm nổi bật sự tương quan 
nghịch có ý nghĩa giữa nhiệt độ và sinh khối tảo lục.

Hình 9. Tổng mật độ tảo qua các đợt thu mẫu trong các ao cá tra 

Hình 10. Mật độ tảo các loài tảo (trừ tảo lục) qua các đợt thu mẫu 

Mật độ tảo lam ở nhóm A1 biến động từ 5.167 
đến 1.239.621 ct/L và ở nhóm A2 từ 6.733 đến 

3.114.039 ct/L (Hình 10). Sau 1 tháng nuôi, mật độ 
tảo lam tăng cao ở nhóm A2 do các ao được thả với 
mật độ cao hơn, ngoài ra vào giai đoạn này tỉ lệ thay 
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nước ít hơn, môi trường có nhiều vật chất hữu cơ 
nên thích hợp cho tảo lam phát triển. Vào tháng thứ 
10 ở nhóm A2, mật độ tảo lam đạt giá trị cao nhất, 
làm lượng dinh dưỡng trong ao đều đang có xu 
hướng tăng. Một số loài tảo lam được tìm thấy vào 
giai đoạn có mật độ cao (>100.000 ct/L) là 
Merismopedia elegans, Mirocystis aeruginosa, 
Pseudananabaena sp., Synechocystis sp.. Loài 
Mirocystis aeruginosa thường phát triển mạnh vào 
giai đoạn mùa khô (128.627 ct/L), trong khi 
Oscillatoria sp. chiếm ưu thế vào mùa mưa (34.222 
ct/L). Theo Mohan et al. (2020), tảo lam M. 
aeruginosa nước ngọt có khả năng nở hoa gây độc, 
thường được tìm thấy trong môi trường nước phú 
dưỡng trên khắp thế giới. Ngoài ra, kết quả nghiên 
cứu của Rahman et al. (2021) cho thấy tảo lam có 
mật độ cao hơn có ý nghĩa so với các ngành tảo khác 
trong các ao nuôi cá tra. Các loài tảo lam sản sinh ra 
độc tố Microcystin (độc tố gan) có thể gây chết cho 
động vật thủy sản. Ngoài ra, một số loài tảo lam khi 
có mật độ cao có thể làm cho thịt cá có mùi bùn do 
tạo ra các hợp chất geosmin, 2-methylisoborneol, 
gây thiệt hại về kinh tế cho người nuôi. Bên cạnh sự 
xuất hiện của các loài tảo lam gây hại, sự hiện diện 
của loài tảo lam Spirulina platensis cũng được tìm 
thấy trong nghiên cứu, loài này có giá trị dinh dưỡng 
cao nhưng với mật độ thấp (11.000 ct/L). 

Tảo mắt trong các ao cá của nhóm A1 có mật độ 
dao động từ 11.000 đến 855.585 ct/L và ở nhóm A2 
từ 10.000 đến 209.776 ct/L (Hình 10). Vào tháng 2 
- 3, nhiệt độ ao nuôi cao dẫn đến tảo mắt phát triển 
mạnh ở cả 2 nhóm ao với loài ưu thế là Phacus 
longicauda. Một số loài tảo mắt có mật độ cao  
(> 100.000 ct/L) là Euglena acus, Phacus parvulus, 

Lepocinclis ovum, Trachelomonas volvocina. Kết 
quả nghiên cứu của Phang and Ong (1988) cho thấy 
Phacus và Euglena là những giống tảo phát triển 
mạnh trong điều kiện môi trường nước có hàm 
lượng chất hữu cơ cao. Tảo mắt nở hoa có thể gây 
ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển và sinh 
trưởng của cá. Trong thời kỳ nở hoa đỉnh điểm của 
tảo mắt, mật độ của tảo lục và tảo khuê đạt thấp hơn 
có thể là do hàm lượng ammonia trong ao tăng cao 
hơn (Rahman et al., 2007). 

Mật độ tảo khuê của nhóm A1 dao động từ 9.400 
đến 1.613.785 ct/L và ở nhóm A2 từ 28.360 đến 
2.954.133 ct/L (Hình 10). Mật độ tảo khuê có sự 
chênh lệch khá lớn giữa 2 nhóm A1 và A2. Cụ thể 
nhóm A2 có mật độ trung bình của tảo khuê là 
868.501 ct/L, cao hơn nhóm A1 với mật độ  538.435 
ct/L. Khi thả nuôi cá với mật độ cao hơn, môi trường 
nước có nhiều vật chất hữu cơ từ thức ăn dư thừa 
cũng như các sản phẩm thải của tôm cũng tăng cao 
hơn, nên thuận lợi cho giống tảo khuê thích nghi với 
môi trường ô nhiễm hữu cơ phát triển và gia tăng 
mật độ cao hơn.  Ngoài ra, do tảo khuê là loài ưa ánh 
sáng yếu và nhiệt độ thấp hơn các loài tảo khác nên 
mật độ tảo khuê đạt cao ở các nhóm ao vào tháng 
thứ 5, 8, 12 của chu kỳ nuôi (tức là vào các tháng 2, 
7 và 8 trong năm). Các loài tảo khuê có mật độ cao 
(> 100.000 ct/L) và xuất hiện hầu hết ở các ao nuôi 
là Aulacoseira granulata, Nitzschia sp., Cyclotella 
meneghiniana. Loài tảo Cyclotella meneghiniana 
chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡng, ô nhiễm 
hữu cơ, mật độ trung bình 5.851.053 ct/L trong điều 
kiện nhiệt độ (30℃) và hàm lượng chlorophyll-a 
(183,5 µg/L) đều có giá trị cao. 

Bảng 3. Điều kiện xuất hiện một số loài tảo lam gây hại trong các ao cá tra 
Loài Nhóm ao Mật độ (ct/L) TAN PO43- TN TP chlorophyll-a 

Tổng mật độ tảo lam A1 3.717.333 0,33 0,09 1,80 1,03 82,5 
A2 3.114.039 1,27 0,17 1,26 0,32 131,8 

Microcystis 
aeruginosa 

A1 100.000 0,33 0,23 1,43 0,29 482,9 
A2 128.627 0,48 0,32 1,15 1,52 85,6 

Oscillatoria sp. A1 11.000 0,22 0,85 2,1 0,97 630,4 
A2 34.222 0,42 0,19 0,9 0,29 148,1 

Pseudanabaena sp. A2 3.030.588 1,37 0,32 3,61 0,56 98,7 
Anabaena sp. A2 102.857 0,22 0,39 0,47 0,53 250,6 

 

Tảo giáp của nhóm A1 có mật độ dao động từ 
250 đến 254.944 ct/L và ở nhóm A2 từ 2.000 đến 
84.741 ct/L (Hình 10). Biến động mật độ trung bình 
của tảo giáp trong các ao nuôi cá qua các đợt khảo 
sát cho thấy tảo Gymnodinium sp. có mật độ khá cao 
(693.333 ct/L) vào giai đoạn trước khi thả cá ở nhóm 
A1. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát, 1 loài tảo 
vàng kim cũng đã được ghi nhận trong nghiên cứu, 

đây là ngành tảo chỉ thị cho môi trường nước bị 
nhiễm phèn và môi trường nước tĩnh (Holopainen, 
1992). Bên cạnh đó, chỉ có 1 loài Mallomonas sp. ở 
nhóm A2 được tìm thấy trong nghiên cứu vào giai 
đoạn trước khi thả cá với mật độ khá thấp (105 ct/L). 
Tuy nhiên, Takahashi (1978) và Siver (1995) cho 
rằng loài tảo M. crassisquama phân bố rộng muối và 
không phụ thuộc vào độ pH. Hai loài tảo M. 
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crassisquama và M. tonsurata có tốc độ tăng trưởng 
cao ở độ pH từ 4 đến 6, và M. elongata có tốc độ 
tăng trưởng cao ở độ pH thấp hơn 7 (Lee et al., 
2007). Ngoài ra, các loài tảo thuộc giống 
Mallomonas (nhóm tảo vàng kim có vảy bằng silica) 
khi nở hoa thường gây ra mùi vị khó chịu trong môi 
trường nước (Clasen & Bernhardt, 1982;  
Nicholls, 1995). 

Tổng mật độ tảo lam và mật độ của một số loài 
tảo lam riêng lẻ như Microcystis aeruginosa, 
Oscillatoria sp., Pseudanabaena sp. và Anabaena 
sp. đều phát triển mạnh khi hàm lượng TAN, PO4

3-, 
TN và TP trong nước tăng cao. Tảo Microcystis 
aeruginosa được xác định là loài tảo nở hoa ở mật 
độ 37.600 cá thể/L và chlorophyll-a ở mức 18,61 
μg/l (Santhosh et al., 2010). Trong nghiên cứu này, 
tảo Microcystis aeruginosa có mật độ cao nhất ở 
nhóm A1 là 100.000 ct/L và ở nhóm A2 là 128.000 
ct/L, loài tảo này nở hoa trong điều kiện các hàm 
lượng dinh dưỡng như TAN từ 0,33 đến 0,44 mg/L; 
PO4

3- từ 0,23 đến 0,32 mg/L; TN từ 1,15 đến 1,43 
mg/L và TP từ 0,29 đến 1,52 mg/L. Trong khi đó, 
loài tảo Pseudananabaena sp. phát triển mạnh khi 
hàm lượng TAN và TN tăng rất cao. Mặc dù loài tảo 
Microcystis aeruginosa có mật độ thấp hơn mật độ 
tảo Pseudananabaena sp., nhưng do tảo Microcystis 
aeruginosa có dạng tập đoàn lớn với số lượng tế bào 
trong mỗi tập đoàn khá cao nên được xem là một 
trong những loài tảo phát triển mạnh trong các ao 
nuôi cá tra. 

3.4. Mối liên hệ giữa thành phần loài và mật 
độ thực vật phiêu sinh với các thông số 
chất lượng nước trong các ao nuôi cá tra 

Tương quan giữa thành phần loài và mật độ tảo 
với các yếu tố môi trường nước được trình bày ở 
Bảng 4. Thành phần loài và mật độ tảo lam tương 
quan thuận có ý nghĩa thống kê với nhiệt độ, độ 
kiềm, TSS, PO4

3- (p < 0,05), TP (p < 0,01), tương 
quan nghịch có ý nghĩa thống kê với DO, NO3

- (p < 
0,05). Tuy nhiên, nghiên cứu của Sarkar et al. (2008) 
cho thấy tảo lam chiếm ưu thế trong các ao nuôi cá 
tra khi hàm lượng NO3

- và PO4
3- tăng cao, trong khi 

hàm lượng DO giảm thấp (thể hiện tương quan 
nghịch) so với các ao nuôi kết hợp cá tra với cá mè 
trắng. Một số loài tảo lam có độc như: Mirosystis 
aeruginosa, Oscillatoria sp., Anabaena sp. sản sinh 
ra độc tố Microsystins (độc tố gan) và 2-
methylisoborneol (chất tạo mùi hôi) gây chết cá 
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng thịt cá khi 
những loài tảo này phát triển quá mức. Hàm lượng 
lân trong nước là yếu tố giới hạn sự phát triển của 
tảo lam (Hecker et al., 2012). Hàm lượng lân tăng 

được xem là một yếu tố quan trọng làm gia tăng sự 
phú dưỡng và sự nở hoa của tảo lam. Hàm lượng lân 
cao trong nước có thể dẫn đến quần xã thực vật 
phiêu sinh đạt sinh khối cao mà chủ yếu là tảo lam 
(Mohan et al., 2020). Mật độ tảo lam trong nghiên 
cứu này đạt cao nhất là 3.114.039 ct/L (TSS = 17 
mg/L, PO4

3- = 0,17 mg/L, TP = 0,32 mg/L) với sự 
ưu thế của loài Pseudanabaena sp. (3.030.588 ct/L). 
Tảo Pseudanabaena sp. tiết ra 2-methylisoborneol 
và cyanotoxin (độc tố gan, độc tố thần kinh) gây hại 
cho người và động vật. Nitơ được xem là hàm lượng 
dinh dưỡng hạn chế chính đối với sự phát triển 
Pseudanabaena sp.. Để giảm mật độ 
Pseudanabaena sp. trong ao nuôi, việc kiểm soát 
nitơ hiệu quả hơn so với việc kiểm soát hàm lượng 
PO4

3-. Thành phần loài tảo lục tăng khi hàm lượng 
TAN (p <0,05) tăng, mật độ tảo lục tăng khi PO4

3- 
tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) nhưng tương 
quan nghịch với nhiệt độ (p < 0,05). Thành phần loài 
tảo mắt tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê với 
các thông số chất lượng nước như: độ kiềm (p < 
0,01), TSS, PO4

3-và TP (p < 0,05). Đối với mật độ 
tảo mắt tăng khi hàm lượng TSS tăng có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,01). Tảo khuê là loài ưa ánh sáng 
yếu nên thường phân bố ở độ sâu hơn hay bám trên 
nền đáy thủy vực. Vì vậy, thành phần loài tảo khuê 
tương quan nghịch với DO (p < 0,01), NO3

- (p < 
0,05) và tỉ lệ thuận với TSS, PO4

3-, TN, TP có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,01). Mật độ tảo khuê tăng khi 
độ kiềm tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Theo 
Nguyen et al. (2022), do tảo khuê không thích nghi 
tốt với môi trường nước quá giàu dinh dưỡng, nên 
khi hàm lượng dinh dưỡng trong nước tăng cao thì 
tảo khuê có xu hướng giảm về mật độ. Mật của tảo 
giáp tương quan thuận với DO (p < 0,05) và thành 
phần loài của tảo giáp tương quan không có ý nghĩa 
với các thông số môi trường nước. Thành phần loài 
và mật độ tảo vàng kim tương quan thuận có ý nghĩa 
(p < 0,01) với NO3

-. Hàm lượng chlorophyll-a tỉ lệ 
nghịch với DO, NO3

- (p < 0,01). Khi tảo phát triển 
mạnh, quá trình quang hợp tạo ra nhiều oxy, tuy 
nhiên đến giai đoạn tảo suy tàn, quá trình phân hủy 
các xác tảo tiêu hao nhiều oxy nên làm cho hàm 
lượng oxy giảm thấp và thể hiện qua mối tương quan 
nghịch với hàm lượng chlorophyll-a.  Các thông số 
độ kiềm, TSS và hàm lượng các chất dinh dưỡng 
như PO4

3-, TN, TP tăng thì hàm lượng chlorophyll-
a tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Tổng số loài 
tảo tăng cao khi nhiệt độ, pH, TSS, hàm lượng các 
chất dinh dưỡng trong nước tăng cao nhưng tương 
quan không có ý nghĩa (p > 0,05). Tuy nhiên, tổng 
mật độ tảo phụ thuộc vào hàm lượng PO4

3- thể hiện 
sự tương quan thuận có ý nghĩa (p < 0,05), nhưng tỉ 
lệ nghịch với nhiệt độ (p < 0,05). 
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Bảng 4. Tương quan giữa các  thông số chất lượng nước với thành phần loài và mật độ thực vật phiêu 
sinh 

Chỉ tiêu Nhiệt 
độ pH DO Độ 

kiềm TSS TAN PO43- NO3- TN TP 

Chlorophyll-a 0,15 0,13 -0,47** 0,37** 0,71** 0,12 0,61** -0,47** 0,37** 0,65** 
Số loài tảo lam 0,24* 0,24* -0,27* 0,25* 0,36** 0,02 0,40** -0,23* 0,15 0,40** 
Số loài tảo lục 0,16 0,06 -0,06 0,09 0,03 0,24* 0,01 -0,12 0,16 -0,03 
Số loài tảo mắt -0,22 -0,14 0,17 -0,38** -0,24* -0,18 -0,25* 0,03 -0,19 -0,28* 
Số loài tảo khuê 0,20 0,05 -0,42** 0,19 0,67** 0,10 0,37** -0,25* 0,31** 0,51** 
Số loài tảo giáp -0,09 0,01 -0,08 -0,18 0,11 -0,07 0,00 -0,14 -0,05 0,04 

Số loài tảo vàng kim -0,13 -0,10 0,18 -0,07 -0,02 -0,06 -0,03 0,33** -0,08 0,13 
Tổng số loài tảo 0,10 0,04 -0,14 -0,03 0,18 0,10 0,08 -0,20 0,14 0,08 
Mật độ tảo lam 0,29** 0,25* -0,30** 0,30** 0,57** -0,12 0,23* -0,25* 0,14 0,51** 
Mật độ tảo lục -0,24* 0,09 -0,14 0,19 0,00 0,05 0,22* -0,19 0,08 0,19 
Mật độ tảo mắt 0,06 0,14 -0,09 0,11 0,32** -0,20 0,03 -0,17 -0,01 0,19 
Mật độ tảo khuê 0,18 0,00 -0,05 0,28* 0,20 0,18 0,14 -0,05 0,06 0,11 
Mật độ tảo giáp -0,19 0,00 0,22* 0,04 -0,18 -0,19 -0,20 0,14 -0,17 -0,01 

Mật độ tảo vàng kim -0,13 -0,10 0,18 -0,07 -0,02 -0,06 -0,03 0,33** -0,08 0,13 
Tổng mật độ tảo -0,23* 0,10 -0,15 0,20 0,02 0,04 0,23* -0,19 0,09 0,20 

Ghi chú: *. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (p < 0,05); **. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (p < 0,01). 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong khoảng 
thích hợp (trừ TAN và chlorophyll-a) cho sự tăng 
trưởng và phát triển của cá tra. Hàm lượng TSS, độ 
kiềm, TAN, PO4

3-, TN, TP ở nhóm ao nuôi có mật 
độ thả cá thấp hơn có xu hướng giảm khi về cuối vụ 
nuôi. Ngược lại, nhóm ao có mật độ thả cao hơn thì 
các thông số này có xu hướng tăng cao vào cuối vụ. 
Hàm lượng chlorophyll-a có xu hướng giảm vào 
cuối vụ nuôi ở cả 2 nhóm ao nuôi cá tra.  

Thành phần loài và tổng mật độ TVPS không có 
sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm ao nuôi cá tra 
với các mật độ khác nhau. Tuy nhiên, mật độ trung 
bình tảo lam và tảo khuê đạt cao hơn ở nhóm ao có 
mật độ nuôi cá cao hơn, trong khi tảo lục chiếm ưu 
thế ở hầu hết các đợt khảo sát và có mật độ không 
chênh lệch lớn giữa 2 nhóm ao nuôi. Các loài tảo 
lam gây hại được tìm thấy như: Oscillatoria sp.., 
Pseudananabaena sp., Microcystis aeruginosa, 
Anabaena sp.. Tảo lam phát triển mạnh ở nhóm ao 

nuôi mật độ cao vào giai đoạn 1 tháng và 10 tháng 
nuôi. Thành phần loài tảo tương quan không có ý 
nghĩa với các thông số môi trường nước, trong khi 
mật độ tảo bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và PO4

3-. Các 
thông số môi trường nước có mối liên hệ chặt chẽ 
với thành phần loài và mật độ tảo lam như nhiệt độ, 
pH, DO, độ kiềm, TSS, PO4

3-, NO3
-, và TP. 

Việc kiểm tra thường xuyên các thông số môi 
trường nước giai đoạn sau 6 tháng nuôi cần được 
thực hiện để có biện pháp hạn chế sự gia tăng hàm 
lượng dinh dưỡng trong nước. Bùn đáy ao cần được 
hút định kỳ để giảm bớt sự tích tụ hàm lượng lân, từ 
đó giảm thiểu sự gia tăng mật độ tảo gây hại trong 
các ao nuôi cá tra. 
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